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TÒA ÁN NHÂN DÂN             

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN                              
TỈNH QUẢNG NAM 

Bản án số: 13/2019/HS- ST 

Ngày: 29/3/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

NHÂN DANH 

NƯỚC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Văn Lộc 

Các hội thẩm nhân dân: 

- Ông Nguyễn Thanh Vỹ- Giám đốc Văn phòng đăng ký QSD đất Điện Bàn. 

- Ông Nguyễn Ban – Hiệu phó trường THCS Lê Đình Dương. 

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Đại diện VKSND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Bà 

Đinh Thị Thu Hòa - Kiểm sát viên. 

Ngày 29/3/2019, tại Hội trường TAND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam mở 

phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 07/2019/HSST ngày 

19/02/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2019/QĐXXST-HS ngày 

04/3/2019 đối với bị cáo sau đây: 

1. Họ và tên: Trần Nguyên V - Sinh năm: 1965. 

+  Nơi ĐKHKTT: Thôn Lương Điền Đ, xã Lộc Đ, huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên 

H. 

+ Chỗ ở: Thôn Lương Điền Đ, xã Lộc Đ, huyện Phú L, Thừa Thiên H. 

+ Trình độ văn hóa: 06/12; Nghề nghiệp: Nông; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Phật giáo;  Con ông Trần Văn M và bà Nguyễn Thị Th (Cả 2 đã 

chết). Vợ: Nguyễn Thị Á (1968) và có 01 (một) người con sinh năm 2001. 

Tiền án: Ngày 07/6/2017 bị Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định xử phạt 18 (mười tám) tháng tù giam về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ngày 

18/4/2018 chấp hành xong hình phạt tù. 

Tiền sự: Không 

Nhân thân: Từ ngày 05/4/1985 đến ngày 04/10/1991 bị Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk đưa đi tập trung giáo dục cải tạo những phần tử có nguy hại cho xã hội về 

hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Ngày 10/3/1994 bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 36 (ba mươi sáu) 

tháng tù về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân” và hành 

vi “Lừa đảo tài sản công dân” chấp hành xong hình phạt tù ngày 10/2/1996.  

Ngày 10/11/1997 bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 30 (ba mươi) tháng 

tù về hành vi “Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải” chấp hành xong 

hình phạt ngày 13/9/1999.  
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Ngày 23/6/2010 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 12 (mười hai) 

tháng tù về hành vi “Trộm cắp tài sản” chấp hành xong hình phạt ngày 06/10/2010. 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 20/9/2018, thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 29/9/2018. 

Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” tại xã Lộc Điền, 

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Vắng mặt). 

Người bị hại: 
+ Chị Trà Thị Thanh Ng – Sinh năm: 1998 (Vắng mặt) 

- Nơi cư trú: Thôn T, xã Điện Th, thị xã Điện B, tỉnh Quảng N. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Nguyễn Thị Th - Sinh năm: 1999 (Vắng mặt). 

+ Nơi cư trú: Thôn Lương Điền Đ, xã Lộc Đ, huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 4h30 phút ngày 13/9/2018, Trần Nguyên V 

điều khiển xe môtô mang BKS 92D1 – 625.34 vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức 

thuộc khối 8A, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để tìm 

tài sản trộm cắp. Khi đến nơi Vị gởi xe môtô ở nhà giữ xe và đi vào bên trong bệnh 

viện. Khi đi ngang qua phòng bệnh số 412 của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức thấy 

chị Trà Thị Thanh Ng đang ngủ để điện thoại di động hiệu Samsung A6 đang sạc 

pin trên đầu giường. Vị đi vào phòng lén lút trộm điện thoại trên bỏ vào túi quần rồi 

ra lấy xe về lại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến ngày 20/9/2018, Trần Nguyên V đến 

Công an phường Điện Nam Trung tự thú về hành vi trộm cắp tài sản của mình.  

Căn cứ bản Kết luận định giá tài sản số 67/HĐ.ĐG ngày 25/9/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thị xã Điện Bàn xác định: 01 (một) điện 

thoại di động hiệu Samsung A6 màu xanh đã qua sử dụng có giá trị là 6.500.000 

đồng (sáu triệu năm trăm ngàn đồng).  

Tại bản cáo trạng số 06/CT- VKS ngày 16/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Điện Bàn đã truy tố bị cáo Trần Nguyên V về tội: “Trộm cắp tài sản” theo 

Khoản 1 Điều 173 BLHS. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Điện Bàn vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng:  

- Khoản 1 Điều 173; Điểm h, r, s Khoản 1 Điều 51; Điểm h Khoản 1 Điều 52 

BLHS; Xử phạt Trần Nguyên V  từ 09 (chín) đến 12 (mười hai) tháng tù . 

Về vật chứng: 01 điện thoại Samsung A6, Cơ quan CSĐT đã trả lại cho chị Trà 

Thị Thanh Ng, nên không đề cập. 

Tại đơn xin xét xử vắng mặt, bị cáo Trần Nguyên V đồng ý với tội danh, điều, 

khoản luật  áp  dụng mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

truy tố và không có ý kiến gì. 

Người bị hại chị Trà Thị Thanh Ng đã nhận lại 01 điện thoại Samsung A6 và 

không có ý kiến, yêu cầu gì khác.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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1] Do bị cáo Trần Nguyên V bị tai nạn giao thông chấn thương cột sống chưa 

thể đi lại được, nên bị cáo đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và được HĐXXchấp 

nhận theo Điều 290 BLTTHS. 

Xét hành vi: Lời khai nhận của bị cáo tại biên bản tiếp nhận người phạm tội ra 

tự thú ngày 20/9/2018, phù hợp với toàn bộ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, 

lời khai của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các 

tài liệu, chứng cứ và tang vật được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án. Đồng 

thời, qua công bố công khai lời khai của bị cáo, người bị hại và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan, ý kiến của bị cáo tại đơn xin xét xử vắng mặt đồng ý với tội 

danh, điều luật mà Viện kiểm sát truy tố. Do đó, HĐXX có đầy đủ cơ sở để kết luận: 

Vào khoảng 04h30 ngày 13/9/2018, lợi dụng lúc chị Trà Thị Thanh Ng đang ngủ tại 

phòng 412 Bệnh viện Vĩnh Đức thuộc khối phố 8A, phường Điện Nam Trung, thị xã 

Điện Bàn, Trần Nguyên V đã lét lút vào phòng trộm cắp 01 (một) điện thoại di động 

hiệu Samsung A6 màu xanh có giá trị là 6.500.000 đồng (sáu triệu năm trăm ngàn 

đồng). Do đó, hành vi của Trần Nguyên V đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản” được quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật.  

Xét tính chất của vụ án: Khi phạm tội, Trần Nguyên V là người có sức khỏe để lao 

động nuôi sống bản thân nhưng muốn hưởng thụ bằng tài sản của người khác mà không 

phải bỏ sức lao động nên bị cáo thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho người bị 

hại tổng số tiền là 6.500.000 đồng. Hành vi của bị cáo không những đã trực tiếp xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, gây bất an, lo lắng trong quần 

chúng nhân dân trên địa bàn, mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị và 

trật tự an toàn xã hội.  

Xét nhân thân của bị cáo: Bị cáo có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị chính quyền địa 

phương đưa đi giáo dục  và Tòa án nhân dân các cấp đưa ra  xét xử nhưng bị cáo không 

lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện để làm người lương thiện mà tiếp tục con 

đường phạm tội. Bản thân bị cáo là người đang có tiền án cho nên phạm tội thuộc 

trường hợp tái phạm theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 52 BLHS. Do đó, cần 

phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội mới 

có tác dụng để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, tự thú hành vi phạm tội 

của mình, đã tự nguyện giao nộp lại tài sản trộm cắp, nên bị cáo được hưởng thêm 

tình tiết giảm nhẹ khắc phục hậu quả. Sau khi bị khởi tố bị cáo bị tai nạn giao thông 

nên chưa thể đi lại được. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm 

b, h, r, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 BLHS nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo. 

2] Từ những phân tích và nhận định như trên, cho thấy Cáo trạng truy tố của 

VKSND thị xã Điện Bàn đối với  bị cáo Trần Nguyên V là đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. Đề nghị của kiểm sát viên tham gia phiên tòa đối với bị cáo về tội 

danh, điều luật áp dụng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và mức hình phạt áp dụng 

đối với bị cáo là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật nên HĐXX chấp 

nhận.  
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3] Bị cáo thừa nhận trong quá trình điều tra, truy tố, bản thân tự nhận thức hành 

vi của mình là sai trái nên thành khẩn khai báo đúng với hành vi của mình và không 

bị sự tác động của người nào khác.  Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của điều 

tra viên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều thực hiện đúng 

quy định của BLTTHS. 

Về Vật chứng: 01 điện thoại Samsung A6, Cơ quan CSĐT đã trả lại cho chị 

Trà Thị Thanh Ng, chị Ng không có yêu cầu gì khác nên HĐXX không đề cập. 

 - Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH:      
- Tuyên bố: Bị cáo Trần Nguyên V phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

+ Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm b, h, r, s Khoản 1; Khoản 2 Điều 51; 

Điểm h Khoản 1 Điều 52 BLHS và Điều 290 BLTTHS. 

+ Xử phạt: Trần Nguyên Vị  12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bắt đi thi hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ 

09 (chín) ngày (20/9/2018- 29/9/2018). 

- Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

+ Buộc bị cáo Trần Nguyên V phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.  

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự, có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án của Tòa án gửi đến./. 

 

N¬i nhËn                                           TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

-  TAND tØnh;                                                         ThÈm ph¸n- Chñ täa phiªn tßa 
-Së T­ ph¸p;  

- VKSND thÞ x·; 

- THA thÞ x·; 

- C«ng An thÞ x·;                                                                                                         

- Ng­êi tham gia tè tông;                                                     Nguyễn Văn Lộc                 

- L­u hå s¬ .      
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Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

C¸c héi thÈm nh©n d©n                         ThÈm ph¸n- Chñ täa phiªn tßa 

 

 


